
Phụ lục số 02

A TỔNG THU NSNN (I+II) 7.002.000 7.002.000

I THU NỘI ĐỊA 7.002.000 7.002.000

1
Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do TW 

quản lý 
0 0

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế tiêu thụ đặc biệt 

Thuế tài nguyên 

2
Thu từ khu vực DN nhà nước do địa phương 

quản lý 
0 0

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế tiêu thụ đặc biệt 

Thuế tài nguyên 

3
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài 
0 0

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế tiêu thụ đặc biệt 

Thuế tài nguyên 

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 3.206.000 3.206.000

Thuế giá trị gia tăng 3.100.000 3.100.000

Thuế thu nhập doanh nghiệp 100.000 100.000

Thuế tiêu thụ đặc biệt 6.000 6.000

Thuế tài nguyên 
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XÃ CƯ YANG

Stt Nội dung
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DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH  NHÀ NƯỚC NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày          tháng 01 năm 2026 của UBND xã Cư Yang)

                  Đơn vị tính: 1.000 đồng
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5 Lệ phí trước bạ 2.500.000 2.500.000

6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 6.000 6.000

8 Thuế thu nhập cá nhân 600.000 600.000

9 Thuế bảo vệ môi trường

10 Phí, lệ phí 100.000 100.000

 + Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước TW và tỉnh thu

 + Phí, lệ phí do cấp xã quản lý thu 100.000 100.000

11 Tiền sử dụng đất

12 Thu tiền cho thuê đất 550.000 550.000

Trong đó: Cấp xã quản lý thu 550.000 550.000

13 Thu khác ngân sách 40.000 40.000

Trong đó: Thu khác ngân sách cấp xã 40.000 40.000

14 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

II THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU
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